
Từ Đến

I

Giáp ranh xã Thuận Lợi - huyện 

Đồng Phú
Đường vào chùa Pháp Tịnh 1,10                

Đường vào chùa Pháp Tịnh
Trường THCS Nguyễn Du + 

200m đi về hướng Bù Nho
1,10                

Trường THCS Nguyễn Du + 

200m đi về hướng Phước Long

Ngã 3 đường vào Nhà máy chế 

biến mủ cao su
1,10                

Ngã 3 đường vào Nhà máy chế 

biến mủ cao su
Giáp ranh xã Bù Nho 1,10                

Ngã 4 giáp đường ĐT 741 Hết ranh UBND xã Phú Riềng 1,10                

Giáp ranh UBND xã Phú Riềng Ngã 4 Cầu đường 1,10                

Ngã 4 Cầu đường
Ngã 4 Cầu đường + 500 m đi về 

hướng xã Phú Trung
1,10                

Ngã 4 Cầu đường + 500 m đi về 

hướng xã Phú Trung

Ranh giữa 2 thôn Phú Vinh và 

Phú Hòa 
1,10                

Ranh giữa 2 thôn Phú Vinh và 

Phú Hòa
Giáp ranh giới xã Phú Trung 1,10                

3 Đường số 1 TTTM Phú Riềng Tiếp giáp đường DH 312 Tiếp giáp đường số 3 TTTM 1,00                

4 Đường số 2 TTTM Phú Riềng Tiếp giáp đường DH 312 Tiếp giáp đường số 3 TTTM 1,00                

5 Đường số 3 TTTM Phú Riềng Lô phố chợ LG 24 Hết ranh đất chợ cũ 1,00                

6
Đường vòng nối đường ĐT 741 

với đường ĐH 312
Ngã ba tiếp giáp ĐT 741 Ngã ba tiếp giáp ĐH 312 1,10                

7 Đường vào nông trường 10 cũ Ngã tư Phú Riềng Giáp lô cao su nông trường 10 1,10                

8 Khu đô thị Phú Cường 1,00                

9

Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT741 và ĐH312 phạm 

vi 200m 

                 1,00 

10 Đường giao thông liên xã                  1,10 

11
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
                 1,10 

II

Đoạn từ giáp ranh xã Phú Riềng 

Ngã ba giao đường ĐT741 (thửa 

đất số 35, tờ bản đồ số 27) (tên 

cũ: Ngã tư trụ điện 148B đường 

vào Cty TNHH MTV Hudavi)

1,20                

Toàn tuyến

Các tuyến đường trong khu dân cư

11. HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số 

TT

2

XÃ PHÚ RIỀNG

Tên đường

Đoạn đường

ĐT 741

1 Đường ĐT 741

1

Đường ĐH312

   Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Toàn tuyến

Toàn tuyến

XÃ BÙ NHO



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường

   Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Ngã ba giao đường ĐT741 (thửa 

đất số 35, tờ bản đồ số 27) (tên 

cũ: Ngã tư trụ điện 148B đường 

vào Cty TNHH MTV Hudavi)

Hết ranh đất trạm thu phí Bù Nho 1,20                

Giáp đất trạm thu phí Bù Nho Ngã 3 đi Long Tân 1,10                

Ngã 3 đi Long Tân
Ngã 3 Bù Nho đi Long Hà + 300 

m đi về hướng Phước Long
1,00                

Ngã 3 Bù Nho đi Long Hà + 300 

m đi về hướng Phước Long

Đường vào suối Tân + 200m 

hướng đi Phước Long
1,10                

Đường vào suối Tân + 200m 

hướng đi Phước Long
Giáp ranh xã Long Hưng 1,20                

Ngã 3 Bù Nho

Hết đất trường THPT Nguyễn 

Khuyến +100 m về hướng Long 

Hà

1,00                

Hết đất trường THPT Nguyễn 

Khuyến +100 m về hướng Long 

Hà

Giáp ranh xã Long Hà 1,20                

3 Số 2 TTTM Bù Nho Lô đất LA2-1 Lô đất LC1-9 1,00                

4 Số 4 TTTM Bù Nho Lô đất LE1-1 Lô đất LC2-6 1,00                

5 Số 6 TTTM Bù Nho Lô đất LF1-2 Lô đất LC2-15 1,00                

6
Đường liên xã Bù Nho đi Long 

Tân

Ngã ba ĐT 741 đường vào Long 

Tân

Hết ranh trụ sở NT 9 hướng vào 

xã Long Tân
1,20                

7 Đường Tân Phước - Tân Hiệp 2
Đường liên xã Bù Nho - Long 

Tân
Đường DT757 1,10                

8 Đường D1 1,20                

9 Đường D2 1,20                

10

Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT741 và ĐT757 phạm vi 

200m 

                 1,10 

11 Đường giao thông liên xã                  1,20 

12
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
                 1,10 

III

1 Trung tâm xã Long Tân
UBND xã + 2.500 m về hướng 

Bù Nho

UBND xã + 1.000 m về hướng ấp 

4, ấp 5
1,00                

2
Trung tâm xã Long Tân 

(kéo dài)

UBND xã + 2.500 m về hướng 

Bù Nho

UBND xã + 1.500 m về hướng ấp 

4, ấp 5
1,00                

3
Đường quy hoạch số 2 

(trung tâm thương mại )
Tiếp giáp đường chính đường ĐH Đến Cổng chào Thôn 6 1,00                

4 Đường số 8 Tiếp giáp đường chính đường ĐH Tiếp giáp đường số 7 1,00                

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Đường ĐT 757

XÃ LONG TÂN

ĐT 741

Toàn tuyến

Toàn tuyến

1

2



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường

   Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

5 Đường số 7 Tiếp giáp đường số 2 Đường số 1 1,00                

6 Đường giao thông liên xã                  1,10 

7
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
                 1,10 

IV

1 ĐT 741 Giáp ranh giới xã Bù Nho Giáp ranh giới xã Bình Tân 1,00                

2 Đường liên xã Long Hưng
Cách trụ sở UBND xã Long Hưng 

200 m về phía đường ĐT 741

Cách trụ sở UBND xã Long 

Hưng 1 km về phía nông trường 4
1,00                

3 Đường QH 12m Đường ĐH
Cuối tuyến đường QH 12m, đến 

ranh đất nhà ông Nhị
1,00                

4 Đường QH 17m Đường ĐH
Cuối tuyến đường QH 17m, đến 

ranh đất nhà ông Tều
1,00                

5 Đường QH 15m Đường QH 12m Đường QH 17m 1,00                

6
Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT741 phạm vi 200m 
1,00                

7 Đường giao thông liên xã 1,00                

8
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

V

1 Trung tâm Long Bình
Cách trụ sở UBND xã 500 m về 

hướng xã Long Hà
Cầu xã Long Bình 1,00                

2 Trung tâm Long Bình Cầu xã Long Bình
Cầu xã Long Bình + 400m hướng 

Bình Thắng 
1,00                

3 Trung tâm Long Bình
Cầu xã Long Bình + 400m hướng 

Bình Thắng 

Đầu Lô 53- NT3, đất nhà ông 

Hoàng Văn Khang (thửa số 98, tờ 

bản đồ số 11)

1,00                

4 Đường Liên xã Ngã 3 cây xăng ông Trình Cầu Cửu Long 1,00                

5 Đường quanh chợ Ngã 3 cây xăng ông Trình

Cuối Tuyến đường quanh chợ, 

Hết ranh đất nhà ông Nguyễn 

Đức Thọ

1,00                

6 Đường quanh chợ
Đầu ranh đất Cây xăng Thành 

Long
Ngã ba vào Nhà văn hóa Thôn 2 1,00                

7 Đường giao thông liên xã 1,20                

8
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

VI

Giáp ranh xã Long Hưng
Ranh UBND xã Bình Tân + 500 

m về hướng Đồng Xoài
1,10                

Ranh UBND xã Bình Tân + 500 

m về hướng Đồng Xoài

Giáp ranh phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long
1,10                

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

XÃ BÌNH TÂN

ĐT 741

Toàn tuyến

XÃ LONG BÌNH

1

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

XÃ LONG HƯNG



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường

   Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

2
Đường liên xã Bình Tân đi xã 

Phước Tân

Ngã ba Bình Hiếu -giáp đường 

ĐT 741

Nhà ông Bùi Mót + 200m hướng 

về NT8
1,20                

3
Đường liên xã Bình Tân đi 

Phước Bình
Ngã ba Bưu điện Bình Hiếu

Ngã ba Bưu điện Bình Hiếu + 

200m hướng về phường Phước 

Bình

1,10                

4
Đường liên xã Bình Tân đi Bình 

Sơn
Giáp ranh giới TX Phước Long

Hết ranh đất nhà ông Nguyễn 

Viết Khương (Thửa đất số 40, tờ 

bản đồ số 13) (Tên cũ: Hết ranh 

đất Xưởng điều Hoa Quế)

1,20                

5
Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT741 phạm vi 200m 
                 1,10 

6 Đường giao thông liên xã                  1,10 

7
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
                 1,00 

VII

Giáp ranh xã Phước Tín, thị xã 

Phước Long

Hết thửa đất số 56, tờ bản đồ số 

85 (Tên cũ: Qua UBND xã đến 

trụ điện số 19A hướng đi Bù Na)

1,00                

Hết thửa đất số 56, tờ bản đồ số 

85 (Tên cũ: Qua UBND xã đến 

trụ điện số 19A hướng đi Bù Na)

Giáp ranh xã Nghĩa Trung -  

huyện Bù Đăng
1,00                

2 Đường Thác Ba Giáp đường ĐT 759 Đến Cầu Thác Ba 1,00                

3 Đường thôn Đồng Tâm Giáp Thôn Bù Tố Đến giáp ranh xã Đức Liễu 1,00                

4 Đường Bến Tre Giáp đường ĐT 759 Đi vào xóm Bến Tre 1km 1,00                

5
Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT759 phạm vi 200m 
1,00                

6 Đường giao thông liên xã 1,00                

7
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

VIII

Giáp ranh xã Bù Nho
Hết đất trường Tiểu học Long Hà 

B 
1,00                

Giáp đất trường Tiểu học Long 

Hà B 

Cách UBND xã Long Hà 500m 

hướng Bù Nho  
1,00                

Cách UBND xã Long Hà 500m 

hướng Bù Nho  

Hết ranh đất trụ sở UBND xã 

Long Hà
1,00                

Giáp ranh đất trụ sở UBND xã 

Long Hà

Hết ranh trường THPT Ngô 

Quyền (điểm trường cũ)
1,00                

Giáp ranh trường THPT Ngô 

Quyền (điểm trường cũ)
Hết ranh đất Chùa Long Hà 1,00                

Giáp ranh đất Chùa Long Hà Cầu Trà Thanh 1,00                

1

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

XÃ LONG HÀ

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Đường ĐT 757

XÃ PHƯỚC TÂN

1 Đường ĐT 759



Từ Đến

Số 

TT
Tên đường

Đoạn đường

   Hệ số điều 

chỉnh giá đất  

Từ ngã ba đường ĐT 757 đi xã 

Long Bình

Đầu Đập NT6 thuộc Thôn 4 và 

thôn 10
1,00                

Đầu Đập NT6 thuộc Thôn 11 và 

thôn Thanh Long
Giáp ranh xã Long Bình 1,00                

3
Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT757 phạm vi 200m 
1,00                

4 Đường giao thông liên xã 1,00                

5
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

IX

Giáp ranh xã Đa Kia - huyện Bù 

Gia Mập

Ngã 3 Phú Châu + 100 m về phía 

xã Đa kia 
1,00                

Ngã 3 Phú Châu + 100 m về phía 

xã Đa kia

Giáp ranh phường Long Phước, 

thị xã Phước Long
1,00                

2
Đường giao thông đấu nối trục 

đường ĐT759 phạm vi 200m 
1,00                

3 Đường giao thông liên xã 1,00                

4
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

X

Ngã 3 QL 14 và đường DH312
UBND xã + 500 m về hướng QL 

14
1,00                

UBND xã + 500 m 

về hướng QL 14

UBND xã 1000 m về phía xã Phú 

Riềng
1,00                

UBND xã 1000 m về phía xã Phú 

Riềng
Giáp ranh giới xã Phú Riềng 1,00                

2 Đường QL14

Ranh xã Đồng Tâm, Huyện Đồng 

Phú (Tên cũ: Km 17+900m 

hướng đi Đồng Xoài)

Ranh xã Nghĩa Trung, Huyện Bù 

Đăng (Tên cũ: Km 21+150m 

hướng đi Bù Đăng)

1,00                

3

Đường giao thông đấu nối trục 

đường QL14 và ĐH312 phạm vi 

200m 

1,00                

4 Đường giao thông liên xã 1,00                

5
Các tuyến đường giao thông còn 

lại trên địa bàn xã
1,00                

2 Đường ĐH

Toàn tuyến

XÃ PHÚ TRUNG

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

XÃ BÌNH SƠN

Đường ĐH312 1

1 Đường ĐT 759


